
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG
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CÐ TĐ 17A

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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CẦN
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6.77.05.510.005/10/1999AnhNguyễn Việt03091710011

5.55.05.010.018/03/1999ÂnNguyễn Tấn Bảo03091710022

4.73.05.510.027/03/1999BảoLê Chí03091710033

6.97.06.010.001/11/1999BáchNguyễn Văn03091710044

6.66.06.510.019/12/1999BìnhĐặng Thái03091710055

3.60.06.510.009/01/1999BìnhĐỗ Hoàng Quốc03091710066

5.04.05.010.026/03/1999BônTrương Thanh Nhi03091710077

6.86.07.010.001/04/1999CườngĐặng Văn03091710088

5.24.05.510.010/10/1999CườngQuản Mạnh03091710099

4.53.05.010.009/06/1999DanhNguyễn Thành030917101010

5.64.06.510.013/12/1997DanhNguyễn Thành030917101111

6.66.06.510.017/1/1999DuyHuỳnh Minh030917101212

5.75.05.510.001/01/1999DuyNguyễn Anh030917101313

5.15.05.54.006/11/1999DuyNguyễn Hoàng030917101414

3.10.06.07.011/11/1999DuyNguyễn Hữu030917101515

2.70.05.07.018/11/1999DũngTrần Tiến030917101716

5.34.06.57.006/10/1999DũngNguyễn Trung030917101817

5.95.06.010.028/11/1999DươngĐinh Văn030917101918

6.26.05.510.08/3/1999DươngNguyễn Ngọc Trùng030917102019

6.35.07.010.014/08/1999DươngNguyễn Văn030917102120

6.46.06.010.002/12/1999ĐạtNguyễn Quốc030917102221

5.24.05.510.024/10/1999ĐạtNgô Tiến030917102322

6.26.05.510.027/01/1999ĐạtTrần Tiến030917102423

6.26.05.510.024/06/1999ĐỉnhHuỳnh Ngọc030917102524

6.86.07.010.006/04/1998ĐoànNguyễn Thành030917102625

5.24.05.510.04/5/1999ĐôTrần Anh030917102726

5.55.05.010.010/7/1999ĐứcNguyễn Anh030917102827

5.55.05.010.014/08/1998ĐứcPhạm Quang030917102928

6.15.06.510.022/9/1999ĐứcTrần Minh030917103029

5.53.07.510.006/12/1999ĐứcTrương Minh030917103130

6.66.06.510.07/10/1999GiangĐống Trường030917103231

5.55.05.010.021/07/1999GiàuNguyễn Văn030917103332

6.06.05.010.027/04/1996HàNguyễn Văn030917103433
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5.24.05.510.002/09/1999HảiNguyễn Tấn030917103534

5.55.05.010.013/11/1999HảiTrương Quốc Chí030917103635

7.17.06.510.022/03/1999HậuTrương Công030917103736

5.33.07.010.018/08/1999HiếuMai Thành030917103837

5.95.06.010.018/11/1999HiếuNguyễn Minh030917103938

3.20.05.510.007/03/1999HiếuTrần Minh030917104039

3.80.07.010.011/02/1999HiếuTrịnh Minh030917104140

5.95.06.010.025/07/1999HiệpPhan Tấn030917104241

2.70.05.07.002/09/1999HòaHồ Lê030917104342

5.24.05.510.014/05/1999HòaNguyễn Văn030917104443

6.66.06.510.013/05/1999HuyPhạm Quốc030917104544

5.33.07.010.001/05/1998HùngNguyễn Vĩnh Anh030917104645

6.97.06.010.008/08/1999HưởngNguyễn Ngọc030917104746

2.70.05.07.05/01/1999KhaNguyễN ĐìNh030917104847

3.80.07.010.005/06/1999KhangMai Lê Nguyễn Hoàng030917104948

5.64.06.510.011/03/1998KhảiTạ Quang030917105049

2.70.05.07.017/04/1999KhấnPhan Văn030917105150

6.15.06.510.028/03/1999KhoaBùi Nguyễn Đăng030917105351

5.95.06.010.017/10/1999KhôiNgô Đình030917105452

6.46.06.010.026/01/1999KiệtNguyễN Hữu030917105553

4.73.05.510.022/04/1999KiệnNguyễn Hồng030917105654

6.46.06.010.018/01/1998LuânNguyễn Thành030917105755

6.46.06.010.002/04/1999MẫnPhan Chí030917105856

6.86.07.010.005/12/1999MinhNguyễn Đức030917105957

4.00.07.510.027/07/1999NamĐặng Văn030917106058

7.28.05.510.021/09/1999NamNguyễn Vĩ030917106159

5.95.06.010.001/11/1999NamVũ Phương030917106260

4.53.05.010.03/2/1999NghĩaHuỳnh Văn030917106361

7.48.06.010.002/08/1999NgọcHuỳnh Kim030917106462

6.15.06.510.012/05/1998NgọcLê Văn030917106563

7.88.07.010.002/10/1999NguyênPhùng Anh030917106664

6.46.06.010.019/12/1999NhậtHà Minh030917106765

2.70.05.07.029/04/1999NhậtTrần Thanh030917106866

3.00.05.010.003/02/1999NinhNguyễn Xuân030917106967

5.33.07.010.031/7/1999PhátBùi Tấn030917107068

3.40.06.010.029/09/1999PhátNguyễn Hữu030917107169

5.04.05.010.025/10/1998PhấnĐoàn Thị Hồng030917107270

6.97.06.010.010/02/1999PhongVũ Thanh030917107371

7.28.05.510.017/3/1999PhướcHuỳnh Hữu030917107472

5.64.06.510.005/06/1999QuangLại Minh030917107573
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6.46.06.010.021/04/1999QuânNguyễn Trần030917107674

6.35.07.010.018/06/1999QuíTrần Xuân030917107775

6.06.05.010.014/06/1999QuốcTrần Bảo030917107876

5.33.07.010.003/12/1999SangNguyễn Đình030917107977

5.76.05.07.031/10/1999SangNguyễn Tấn030917108078

4.93.06.010.010/04/1999SơnNguyễn Hữu030917108179

6.46.06.010.013/8/1999TàiTạ Minh030917108280

5.44.06.010.014/02/1999TâmNguyễn Thành030917108381

6.46.06.010.024/09/1999ThanhNguyễn Hoàng030917108482

6.97.06.010.013/08/1999ThànhNguyễn Trường030917108583

4.93.06.010.020/04/1999ThắngNguyễn Minh030917108684

6.06.05.010.005/07/1999ThắngTrần Thanh030917108785

2.90.05.57.023/01/1999ThịnhNguyễn Tiến030917108886

6.26.05.510.014/10/1999ThọNguyễn Văn030917108987

5.75.05.510.011/11/1999ThôngTrần Văn030917109088

4.63.06.07.03/9/1999ThuậnNguyễn Văn030917109189

6.86.07.010.024/07/1999ThưVõ Thị Minh030917109290

6.35.07.010.028/06/1999ThươngNguyễn Hoài030917109391

6.97.06.010.002/11/1999ThứcTrần Minh030917109492

6.46.06.010.006/10/1997TiênTrần Khánh030917109593

5.75.05.510.018/09/1999TiếnVũ Mạnh030917109694

5.45.05.57.005/11/1999TínPhạm Ngọc030917109795

5.84.07.010.009/03/1999ToànPhan Thanh030917109896

7.48.06.010.008/08/1999TríPhan Ngọc030917109997

2.70.05.07.010/08/1998TrọnĐặng Văn030917110098

5.95.06.010.024/11/1999TrungTrịnh Minh030917110199

6.26.05.510.023/10/1999TrungTrương Đức0309171102100

6.15.06.510.022/05/1999TrườngVõ Quốc0309171103101

5.33.07.010.018/11/1999TrườngNguyễn Nam0309171104102

3.10.06.07.02/1/1999TuấnLê Thanh0309171105103

5.76.05.07.006/12/1999TuấnNguyễn Phương0309171107104

6.66.06.510.021/07/1999TuấnTrần Công0309171108105

5.13.06.510.026/07/1999TùngTrịnh Hoàng0309171109106

6.86.07.010.023/06/1999VănPhan Tiến0309171110107

5.04.05.010.021/9/1999VănVũ Đình0309171112108

5.95.06.010.017/3/1999ViệtNguyễn Lê Hoàng0309171113109

5.75.05.510.024/2/1999VinhMai Trường0309171114110

3.80.07.010.008/04/1999VịNguyễn Đình0309171115111

5.96.05.57.023/12/1999VũHuỳnh Tấn0309171116112

7.17.06.510.002/03/1999VươngHuỳnh Phước0309171117113
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6.26.05.510.010/4/1999VỹĐinh Hùng0309171118114

6.86.07.010.017/12/1999ÝNguyễn Thành0309171119115

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

12(10.4%)12(10.4%)42(36.5%)42(36.5%)7(6.1%)0(0%)0(0%)115(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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